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TỈNH SƠN LA

Số: 571/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         Sơn La, ngày 07 tháng 11 năm 2025


NGHỊ QUYẾT

Về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2021 - 2025 nguồn thu tiền sử dụng đất (đợt 27)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 36
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 144/2020/NQ-HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của HĐND tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 114/2025/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2025 của HĐND tỉnh về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2022 - 2025,
Xét Tờ trình số 670/TTr-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2025, Báo cáo số 853/BC-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 1224/BC-KTNS ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn thu tiền sử dụng đất (đợt 27), như sau:
1. Tổng vốn phân bổ: 7.198 triệu đồng.
2. Phương án phân bổ
Phân bổ 7.198 triệu đồng thực hiện 37 dự án hoàn thành còn thiếu vốn trên địa bàn huyện Vân Hồ (cũ).

(có Biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ 36 thông qua ngày 07 tháng 11 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	  
	PHÓ CHỦ TỊCH
Vi Đức Thọ


PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 
GIAI ĐOẠN 2021 – 2025 NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÂN SÁCH TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 571/NQ-HĐND ngày  07/11/2025 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	
Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/Quyết định phê duyệt dự án
	Lũy kế khối lượng hoàn thành
	Lũy kế vốn đã bố trí
	Nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn thu tiền  sử dụng đất
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
	Ghi chú

	
	
	
	Số Quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: Thanh toán nợ xây dựng             cơ bản
	
	

	
	TỔNG SỐ
	
	
	449.582
	405.099
	397.897
	7.198
	7.198
	7.198
	

	I
	Dự án hoàn thành quyết toán
	
	
	228.126
	211.256
	205.428
	5.825
	5.825
	5.825
	

	1
	Xử lý ngập úng khu vực dân cư bản Pa Chè, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	392 25/4/2022
	4.382
	4.235
	3.735
	500
	500
	500
	

	2
	Hoàn thiện, bổ sung đường từ Trung tâm xã Quang Minh đến bản Lòm
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	268 21/3/2022
	2.800
	2.730
	2.270
	460
	460
	460
	

	3
	Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng, trường tiểu học và THCS xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ + Các hạng mục phụ trợ
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	1391 02/12/2021
	5.500
	5.088
	4.488
	600
	600
	600
	

	4
	Cầu cứng qua suối bản Tin Tốc, xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	1329 14/10/2019
	2.494
	2.128
	2.078
	50
	50
	50
	

	5
	Đường giao thông từ bản Bướt đến bản Sa Lai (khu vực Suối Con), xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	754 21/6/2019
	12.000
	10.922
	10.772
	150
	150
	150
	

	6
	Đường giao thông liên bản Tàu Dàu - Un, xã Song Khủa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn la
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	1393 02/12/2021
	3.500
	3.315
	2.815
	500
	500
	500
	

	7
	Nâng cấp đường trung tâm xã Song Khủa - Liên Hòa
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	1782 22/12/2017
	35.384
	33.864
	33.747
	116
	116
	116
	

	8
	Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng trường Mầm non trung tâm xã Chiềng Khoa
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	1382 02/12/2021
	5.000
	4.745
	4.695
	50
	50
	50
	


	9
	Đường giao thông liên xã bản Pơ Tào xã Mường Tè - bản Lòm xã Quang Minh
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	267 21/3/2022
	4.500
	4.368
	4.315
	53
	53
	53
	

	10
	Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND, UBND xã Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	1361 26/10/2018
	8.883
	8.120
	7.950
	170
	170
	170
	

	11
	Trụ sở Huyện ủy huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	3196 31/12/2016
	60.535
	56.691
	56.291
	400
	400
	400
	

	12
	Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng (điện nước sinh hoạt, hè rãnh thoát nước) các khu vực dân cư khu trung tâm hành chính huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	418 04/4/2019
	7.467
	6.777
	6.629
	148
	148
	148
	

	13
	Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng (San nền, đường giao thông, điện sinh hoạt, điện chiếu sáng, nước sinh hoạt) khu dân cư lô số 34
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	1410 30/10/2018
	6.500
	4.749
	4.559
	190
	190
	190
	

	14
	Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng khu dân cư lô số 16.17.18.20
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	1392 30/10/2018
	3.907
	3.504
	3.405
	99
	99
	99
	

	15
	Nâng cấp đường bản Tưn - bản Pù Lầu, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	1422 30/10/2018
	9.000
	7.518
	7.455
	63
	63
	63
	

	16
	Cầu cứng bản Phụ Mẫu I, xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	1363 24/10/2019
	1.694
	1.413
	1.383
	30
	30
	30
	

	17
	Hỗ trợ điện chiếu sáng bản Lúng Xã, Tà Dê, xã Lóng Luông
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	250 12/4/2021
	2.730
	2.555
	2.510
	45
	45
	45
	

	18
	Đường vào bản Sa Lai (đầu Suối Con và đến trung tâm bản), xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	1381 30/10/2019
	2.000
	1.818
	1.770
	48
	48
	48
	

	19
	Hệ thống cơ sở hạ tầng (điện nước, giao thông) khu bổ sung cấp đất đợt 4, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	1435 27/10/2017
	14.440
	14.380
	14.050
	330
	330
	330
	

	20
	Sân vận động xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	1251 23/9/2019
	2.000
	1.920
	1.871
	49
	49
	49
	

	21
	Nâng cấp, cải tạo đường từ trung tâm xã đi bản Lòm, xã Quang Minh, huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	1339 16/10/2019
	6.801
	6.283
	6.143
	140
	140
	140
	

	22
	Đường giao thông từ bản Suối Nậu đến khu tái định cư xen ghép Tường Liên, xã Liên Hòa, huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	1524 01/11/2024
	1.500
	1.435
	1.369
	65
	65
	65
	

	23
	Công trình Trường TH và THCS Mường Men
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	344-14/4/2023
	6.416
	5.904
	5.287
	616
	616
	616
	

	24
	Nhà lớp học mầm non bản Pa Đì, xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	1400 30/10/2018
	857
	800
	750
	50
	50
	50
	

	25
	Thủy lợi bản Bó, xã Quang Minh, huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	1364 24/10/2019
	2.901
	2.420
	2.380
	40
	40
	40
	

	26
	Đầu tư mới công trình nước sinh hoạt bản Bướt, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	1515 29/11/2019
	957
	892
	850
	42
	42
	42
	

	27
	Hỗ trợ xây dựng đường nội đồng khu vực sản xuất của Hợp tác xã nông nghiệp Tiến Thành Vân Hồ (Nội đồng vùng nguyên liệu)
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	1512 29/11/2019
	750
	740
	600
	140
	140
	140
	

	28
	Bể chứa nước phục vụ tưới tiêu khu vực sản xuất (HTX nông nghiệp Suối Bàng 100m3/bể)
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	1517 29/11/2019
	900
	858
	720
	138
	138
	138
	

	29
	Đường nội đồng HTX cây ăn quả Vân Hồ (Khu sản xuất Suối Quanh)
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	1511 29/11/2019
	750
	730
	600
	130
	130
	130
	

	30
	Hỗ trợ xây dựng đường nội đồng khu vực sản xuất của Hợp tác xã nông trại hữu cơ Vân Hồ (Đoạn từ đầu bản Chua Tai lên Khu Sân bay thuộc bản Pa Cốp)
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	1513 29/11/2019
	3.600
	2.890
	2.830
	60
	60
	60
	

	31
	Đường giao thông từ bản Bó Má (bản Nôn) - bản Lắn, xã Liên Hòa, huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	1379 30/10/2019
	2.500
	2.269
	2.132
	137
	137
	137
	

	32
	Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng điểm trường tiểu học trung tâm xã Song Khủa, huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	910
14/9/2022
	2.574
	2.445
	2.309
	136
	136
	136
	

	33
	Xây dựng nhà bia tưởng niệm di tích lịch sử khu căn cứ tỉnh đội bản Tà lạc, xã Song Khủa, huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	896
 12/9/2022
	1.904
	1.809
	1.769
	40
	40
	40
	

	34
	Sân vận động xã Tô Múa (bao gồm trang thiết bị phục vụ thể dục, thể thao), huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	360 19/4/2023
	1.000
	940
	900
	40
	40
	40
	

	II
	Dự án đang trình quyết toán
	
	
	221.455
	193.843
	192.469
	1.373
	1.373
	1.373
	

	1
	Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai sạt lở đất tại bản Dón, bản Tà Phù tại khu tái định cư tập trung Pu Nhay, xã Liên Hòa, huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	798 21/4/2020
	34.000
	29.726
	29.000
	726
	726
	726
	

	2
	Dự án tái cơ cấu Nông Lâm sản vùng Chiềng Yên, Quang Minh, Xuân Nha
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	914 23/9/2016
	109.900
	94.253
	93.685
	567
	567
	567
	

	3
	Đường từ tỉnh lộ 102 (khu vực Pa Cốp) qua các bản Lũng Xã, Tà Dê xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đến xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	Ban QLDA ĐTXD Vân Hồ thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	331 26/3/2020
	77.556
	69.864
	69.784
	80
	80
	80
	


